
Tạp Ch í Tin Học và Điều Khiển Học
T ậ p  XC19941.  S ố  1 . 1 - 1 6  .______________________
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I. Mờ đầu

Nghị định 35 của Hội đổng Bộ 1 rường về' khoa liợc công nghệ khẳng định T ự  
động hóa là một trong những linh vực khoa học trọng diêm u*u tiên của nền kinh 
tế  nước ta. từ  nay đến năm 2000.

Hiện nay các công nghệ cao đang được các cơ sờ sản xuất trong nước và các dự- 
án đầu tư của nước ngoài chuvên giao vào nước ta, vi dụ như trong linh vực bưu 
chinh viễn thông, sản xuất xi măng, iiẳng lượng, lắp ráp điện tti", chế biến nông 
lâm ngư sàn, may mặc, dệt sợi và tợ tằm , phân bón hoá học' công nghiệp nhẹ v.v...

Các công nghệ cao cấp nhập ngoại này đều là những hệ thống có mức độ tự  động
hóa cao, thường có các thiết bị đo và điều khiến hiện đại.

i
*'

Nhu cầu thực tiễn liên quan đến tự động hóa trong giai đoạn này nôi bật lên 
những vấn đề sau:

• Nhu cầu thông tin cần biết có những công nghệ cao nào, nơi nào sàn xuất, ai 
cung cấp, tính năng của từng công nghệ, thiết bị giá cả, thơi gian cung cấp, khả 
năng đào tạo cán bộ sủ* dụng của các hãng chào hàng trên thế giới.

• Cần có các cán bộ đủ trinh độ tiếp nhận các hệ thống tự  động hóa cao cấp, các 
công nhân kỹ thuật biết vận hành và rác cán bộ kỳ sư tự  động hóa biết bảo tri, 
bảo hành và cài tiến, phát triển tinh năng cùa thiết bị cho phù hợp với nguyên liệu 
và hoàn cạnh Việt nam.

• ờ  những cơ sở  không đú vốn đổi mới toàn bộ công nghệ, cần đội ngũ cán bộ 
biết phân tích nghiên cứu, tim tòi và xác định những khâu nào là quan trọng nhất
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phải nhập ngoại, còn các khâu còn lại tự  thiết kế và chê tạo bằng công nghệ trong 
nước.

• Nhiều cơ sở hoàn toàn không có von đê nỊjập công nghệ mới nhưng do nhu cầu 
nâng chất lượng sản phẩm trong nền kinh tế thị trường, họ phải dùng đến chất 
xám, các sàn phẩm và công nghệ trong nước để cải tiến, nâng cao chất lượng của 
dây chuyền công nghệ của minh.

• Có nhiều sản phẩm, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh* vực đo, điều  
khiến và tự  động hóa sản xuất cuả ta có đủ khả năng chế tạo với chất lượng đáp 
ứng được nhu cầu thị trường và giá thành rè hơn nhiều. Có nhiều sản phẩm, hệ 
thống đo điều khiên mang nhiều đặc thù riêng không có sẵn ở  thị trường ngoại cần 
nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ở  trong nứớc. Những loại sản phẩm này ngày càng 
chiếm tỉ lệ cao.

Với các nhu cầu thực tiễn nêu trên, việc phát triển các phòng thí nghiệm thuộc 
linh vực tự  động hóa ờ các viện nghiên cứu, các írường đại học, các cơ sở sản xuất 
là hết sức cầthiết. Việc phối hợp tổ chức hoạt động thí nghiệp tự  động .hộa sẽ có 
hiệu quả cao trong sự ngiệp đổi mới nền kinh tế  nước ta hiện nay.

1.1 Đôi tượng điều tra khẩo sát I (f. r

Đe tiến hành công tác điều tra khảo sát! tinh hinh biện trạng của các cơ sờ thi 
nghiệm tự  động hóa trong toàn quốc nhánh đề tài KC-02-01/TN đả trực, tiếp đi 
xuống các cơ sờ điển hinh của mỗi ngành công nghiệp đê phỏng vấn yà thu thập 
số liệu. Các cơ sờ này tập trung vào 3 khối chinh sau:

a) Khối(các viện nghiên cứu: Ịị
• Viện công nghệ thông tin, Trung tâm  khoa học tự  nhiên và công nghệ quốc

g i a ‘ ,  , V V• Viện Vật lý, Trung tâm khoa học tự nhiên và công righệ quốc gia.
• Viện thiết kê công nghệ hóa chất Bộ Công nghiệp nặng.
• Phân Viện khoa hoc Việt Nam tại thành phố Hồ Chi Minh.
• Viện điện tủ’, Viện công nghệ quốc gia.

b) Khôi các trường đại học:
• Trường đại học Tông hợp ĩỉà  nội.
• Trường đại học Bách khoa Hà nội.
• Trường đại học Bách khoa thanh phố Hổ Ghi Minh.
• Trường sư  phạm kỳ thuật Thủ đức,
• Trường đại học giao thông Hà nội.
• Trường công nhấn ngành giấy Bậi bằng.

c) Khối các cơ sở sản xuất, công ty:
•  Nhà máy xi măng Hoàng Thạch.
• Nhà máy xi măng Bỉm sơn.
• Nhà máy xi măng Hà T iên .-



• Nhà máy giấv Bải bằng.
• Nhà máy phân đạm Hà Bắc. ■'
• Nhà máy đường Lam sơn.
• Nhà máy thuốc lá Lotaba Thanh Hóa.
• Nhà máy liên hợp sợi-dệt kim Hà nội.
• Nhà máy tHủy •điện Hòa Bmh.
• Công ty MEKONG.
• Công ty LEGAMEX.
• Công ty xăng dầu khu vực II.
•  Công ty VIFON.
• Vietronics Thủ đức.
• Nhà máy thủy tinh Ilà nội.

Ngoài ra tinh hinh cùa các cơ sờ sau được các chuyên gia trong đoàn nhận biết 
qua nhiều năm làm việc:

• Viện điện tứ  tin học Bộ Công nghiệp nặng.
• Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ Công nghiệp nặng.
• Trung tâm tự  động hóa sản xuất Bộ Công nghiệp nặng.
• Liên hiệp khoa hoc sản xuất III Bộ Quốc phòng.
• Học viện kỹ thuật quân sự.
• Viện kỹ thuật quân sự.
• Viện 108.
• Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Quốc phòng.
• Trung tâm năng lượng, Trung tâm khoa học tự  nhiên và công nghệ quốc gia.
• Công ty điện lực I Bộ năng lượng.
• XÍ nghiệp thiết bị y tế  Bộ Y tế.
• Viện thiết kế cơ khi Bộ Giao thông vận tải.

1.2 Phương pháp thu nhập thông iin và dừ liệu:

Trong quá trình khảo sát thực tế, chúng tôi phòng ván các đồng chi lãnh đạo và 
cùng cán bộ chuyên môn của các cơ sờ xem xét và đánh giá dây chuyền công nghệ 
và các cơ sỏ  thi nghiệm liền quan. Việc phỏng vân đi sâu vào phần định tinh như 
điêm mạnh, điểm yếu, cơ hôi phát triển và các nguy cơ đe dọa sự phát triển cùa
các cơ sờ. Phần đinh lượng đi vào các số liệu cụ thê về cán bộ, kỳ thuật, số lượng
thiết bị vạn năng và chuyên dụng, các đầu tư cho nghiên cứu phát triên và đào tạo 
v.v...

Do.đặc thù cùa các cơ sở thực tiễn rất đa dạng và quy mô khác nhau nên khó cổ 
một mẫu thu nhấp sô liệu phù hợp cho tất cả các cơ sờ.

1.3 Phương pháp xừ ỉi s ố  liệu và đánh giá:



Sau khi đã cò sỏ liệu thực tế và qua các thông tin nhận được ở các buổi phỏng 
vấn và các nguồn khác nhau, chúng tôi tiến hành việ đánh giá tinh hinh hiệni trạng 
của từng khối và rút ra những đánh giá tinh hinh chung toàn cục.

Phương pháp đánh giá chủ yếu dưa trên V kiến chuyên gia củạ các cán bô thuộc 
nhóm đề tài. Tuy nhiên cần có nhiều thời gian tiếp tục theo dõi đê xây dựng ngân 
hàng dừ liệu, qua đó có thê rút ra những con số thống kê chinh xác.

t •
2. Tinh hỉnh chung

Như đả đề cập ờ trên, các thiết bị tự động hóa, các hệ thống tự  động đang được 
'sử1 dụng, khai thác tại các nhà máy đều vào Việt nam theo con áường nhập khẩu 
thiết bị đồng bộ, hộ thông tự  động hóa theo thiết kế và thiết bị của nước ngoài. 
Xu hướng áp dụng tự  động hóa trong công nghiệp của thế giới hiện nay là đi sâu 
vào từng chuyên ngành. Mỗi môt hê thống tư động hóa hoàn chỉnh của từng ngành 
công nghiệp là tập hợp thiết bị của nhiều nước.

Theo [1, 4], binh thường cứ 7 clến 10 năm một lần các hệ thống tự  động hóa cùa 
thê giới đôi mới một lần, nâng lên các thế hệ cao hơn, các thế hệ tự  động hóa biêu 
hiện ờ  cấu trúc hệ thống và thiết bị ờ  các nước công nghiệp phát triển không có sự  
chênh lêch lớn lắm. Còn tai Viêt nam, có the tim thấy tất cả, từ những thiết bi 
tự  động hóa cách đây hàng vài chục năm cho dên những hệ thống hiện đại của thế 
giới. Khai thác các hệ thống tự động hóa bao gồm vận hành, bảo dưỡng, sửa chừa 
còn tồn tại nhiều khó khăn liên quan đện trinh độ lực lượng nhân viên kỹ thuật, 
quan niệm vai trò tự  động hóa trong sản xuất, vật tư  phụ tùng thay thế.

Vài năm trờ lại đây, trong cơ ché thị trường, bắt buộc các cơ sở sản xuất phải 
tinh toán đến chi phi sản xuất,, giá thành sàn phẩm nên đã bắt đầu quan tâm thực 
sự đến việc áp dụng tự  động hóa trong sản xuất công nghiệp. Mặt khác, trong 
tương lai gần, khi mà hàng loạt các xi nghiệp liên doanh với nước ngoài hoạt động 
tại Việt nam với việc sù" dụng các hệ thống tự  động hóa mới nhất đ.ê hạ giá thành 
sản phẩm thi thời điểm đó sẽ là môt thừ thách với các nhà máy hiện có của Viêt 
Nam cũng như với lực lượng khoa học của Việt nam làm tự  động hóa.

Đê’ duy tri các thiết bị tự  động hóa hoạt động, thường là các xưởng sữa chữa 
cơ điện đảm nhiệm. Hầu như chưa tồn tại các cơ sờ đê làm nhiệm vụ phòng thi 
nghiệm ớ các nhà máy cũng như ò  quy mô Iigành. Trang bị dụng cụ, thiết bị kiểm  
thử trư đông hóa tương đối hoàn chỉnh ở !môt sô nhà máy mới, đăc biêt là công 
nghiệp lắp ráp điện tiỉ1 và công nghiệp xi măng.

Trong cơn sốt xử dụng máy vi tínlì, hầu như ta chỉ ở những tìước đi ban đầu về 
sử" dụng, nhưng sô lượng máy vi tinh lại là con số không nhỏ.

Tự động hóa'biểu hiên ờ cơ sở vật chất bao gổm các thiết bị, các hê thống hoàn 
chỉnhvà lực lượng sử dụng khai thác.

Có thể khẳng định rằng chúng ta có đủ lực lượng làm tự  động hóa nếu như có



được sự tập hợp. Sự tồn tại vẫn là linh kiện, phụ tùng thay thế và nghiên eứu 
thay thế.

ơ  các trường đại học tinh hinh cíig không khả quan liơn.

Nhiều trirờng được tráng bị các thiết bị và hệ thống thi n<r1;<A'm về đo và điều 
khien. Các thiết bị chủ yếu của Liên Xô thế hộ những năm 70-80, một sô khác cùa 
các nước phương Tây chủ yếu những năm dầu thập kỳ 70. Các thĩốt bị phần lớn 
ở trinh đỏ lac hâu, nhiều thiết bi hòng phải sửa chừa nhiều lần.

Một số P Ĩ N  đang tự xây dựng nhúng hệ thống đo và điều khicn có sự tham gia 
cùa máy tính.

Các trường đều có trung tâm máy tinh, các bộ môn và các khoa đều có máy tinh 
riêng, một sô pliòng thi nghiệm đà xâv dựng thừ mạng máy tinh. Các máy tinh chù 
yến thuộc các loại IBM PC XT, AT 286-386, Olivetti, Apple II. Các máy tính trên 
được mua với nguồn kinh phi từ bộ giáo dục và đào tạo, các đồ tài ngliicn cứu các 
cấp, tài trợ của nước ngoài và vốn tư có cùa các bộ môn. Các thiết bị tinh (hrợc 
dùng chù yêu vào việc giàng dậy tin học, ứng dụng vào đo và diều khiển các qụá 
trinh, thứ nghiêm trong PTN, phục vu kế toán và quản lý nhân sự của các trường.

Trong tinh hinh khó khăn về mặt thiết bị và kinh phi, các trường pltài vất và tận 
dụng Iihừng thiết bị săn có đề phục vụ giàng dạy. Tuy vậy còn nhiều thiết bi (lo 
lạc hậu hay do thiếu phụ tùng thay thế nên bị bò trong kho tù' lâu. Một sô (lơn 
vị đã tận dụng được thiết bị của minh và.o nghicn cứu đề tài phục vụ sản xuât, 
nhưng nói chung khó đáp ứng được đòi hổi của sàn xuất VI sự thiếu thiết l)ị hay 
sự lạc hậu về trang bị cùa nhà trường so với trinh độ các dây chuyền sàn xuất bèn 
ngoài, nliât là ơ các nhà máy mới được xây dirng.

Nhin chung, Ỡ các trường với các thiết bị hiện tại, việc trien khai các dồ tài ngliiên 
cứu, nhất là các đề tài công nghệ gặp nhiều khó khăn, kết quả còn rât it. Có thê’ 
nói việc nghiên cứu ờ các trường chưa đáp ứng đtrợc nhu cầu rùa sàn xuất liirn 
nay. Trong tưưng lai gần việc mua thêm máy tinh không gặp khó khăn bằng vire 
mua và khai thác phần niềm phục vụ công việc thiết kê cùa các iighành và pliối 
ghép với các bộ phận kliác trong việc đo và điều khiến các quá trinh. Việc chê tạo 
các thiết bị đo và điều khiên đòi hôi công nghệ cao nên nói chung vần phái nhập 
từ  nước ngoài các thiết bị trên. Điều này đòi hỏi kinh phi khá lớn, trong vài nằm 
tới chắc là chưa giải quyết được việc trang bị lại các phòng till nghiệm một cách 
hệ thống và cơ bản.

Nhin chung đội ngũ thầy giáo ở các trường có thâm niên cao, có kinh nghiộm về 
đào tạo và nghiên cứu. Một sô trường thiếu đội ngũ giáo viên trẻ được đào tạo 
những ngành kỳ thuật mới. Do thiếu thốn về .thiết bị và kinh phi đê tiến hành 
thực nghiệm nên nhiều thầy giáo thiên về lý thuyết yêu về thực hành, điều này 
ảnh hường nhicu đến chất lượng đào tạo và không phát huy hết khả năng của dội 
ngũ thầy giáo. I



Qua trao đổi với những giáo su* giàng dậy về tự dộng hóa, chúng tôi thấy riêng 
linh vực tư dộng dặc biệt cần ”5 tốt” sau:

1. Chương t rinh tốt
2. Thiết bị tốt
3. T h ư  viện tốt
4. Tliầy tốt (giòi)
5. Sinh viên lốt (giòi).

Điếm 1 và 2 bao giờ cũng gắn bó chặt chè với ngau. Dối với các lĩnh vực lý thuyết 
và kỳ thuật thông thưừng, nhà trường có khả năng đáp ứng tốt. Riêng tự  động 
hóa đòi hòi sir liên kết, cliặt chè, d ồ n g  bộ và hoàn chỉnh cùa hộ thống thi nglviệìn, 
như vậy mới cỏ thê có những sàn pliá’m có giá tri trong nghiên cứu, học tập. Các 
trang thiết bi giàng dâv nhin chung còn lạc hâu, thâm chi còn lac hâu hom môt SO 
cơ sờ sàn xuất. Nhiều kiốn thức tụ' (ìộng hóa hiện dại chưa được chinh thức (lưa 
vào'đnrưíig trinh. Chương trinh clura coi t r ọ n g  đào lạo k5r thuật viên giỏi phục 
vụ cho triển khai kỳ thuật. Dây là một cầu nối giừa nlià trường và thực tiền ứng 
cỉụng. Vi vậy clii liêu A rất thấp ( xcm phụ lục 6.1 - Hằng chỉ tiêu hoạt dộng về 
tự  ílộng hóa). Diêm 3 củng côn nhiều thiếu sót do kinh phi hạn họp, các ấn phá 111  

về tự động hóa. quan trọng nhất trôn thê giới klíông chrợc đặt mua tlnrờng xuyôn. 
Thầv và trò thiêu tài liệu (ham khảo nâng cao trinh (lộ, học tập. Tliicu sót này 
ánh lìirờng xâu đến (liếm 1 trên và <liem 1 dtrới dây. Đicm 4 có quan hệ với những 
tồn tại cùa xà liội hiôn nay! Cơ clic thị truvmg đã thu hút các thầy giòi ra đi, kê 
cà những sinh viên giòi sau khi tốt nghiêp cùng không muốn ở lại trường phục vụ. 
Điôin 5 liên quan đến chất lượng sinh viền liiện nay. Tự dộng hóa chưa phải là linh 
vực thú húi Iiliiổu sinh viên giòi nlm’ Tin học, mặc dù kiến thức tin học trong tự  
đông hóa rât cao. Vi vây sinh viên của chuyên ngành lư  đông hóa phài đáp ứng 
ềược yêu cần đố.

< . - .
Tinh liinh ờ các viên nglìiôn cứu có thê khái quát như sau:

Sân phạm cliù yếu hiện nay của các viện nghiên cửu là các công trinh nghiên cứu 
khoa học. Tại đây tập trung chủ yêu đội ngủ cáa bộ khoa học tương đôi đồng bộ 
có thê phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ ngàn h hoặc vùng lành thố, 
thực hiện nhừng nhiệm vụ chiến lược về tự  <‘lộng hóa. Ngoài ra có nhiều sản pliâm 
là kêt quà cùa nhiVng hợp dồng khoa học với cơ so’ sàn xuất hoặc các trung lâm  
khoa học sàn xuất. Những sàn phâm rất đa dạng, (tơn năng hoặc (1a năng về (lo 
lư ờng‘tự (lộng, báo động kiềm tra, điều khiên tir đông... .Tuy vậy, còn thiếu các 
sàn phẩm tự động hóa thông minh..

Trong cơ chê bao cấp, kinh phi nghiên cứu it ỏi, vấn đề hạch toán kinh tế Ờ các 
viện nghiên cứu khoa học được một sô nhà quảh lý khoa học đặt ra *à được xem  
như hiệu quả hoạt động khóa học ò  các viện. Vi vậy bắt buộc hoạt động của các



viên 'nghiên cửu phái tliay đôi liirớng tới-thị trường. });iy là (liều clnra phai lio'p li 
lioàií toán'riéng (lối vứi viên ngliiôn cứu.

Ta hàv xét một nguyên (ắc có tinh rlii (lạo trong vân dồ flan tư  cho khoa học 
Iiliir sau: tốc (lộ cùa tiên l̂iộ kỳ thuật càng nhanh I»ao nhiêu, càng (lòi liòi những 
(làm l)ào về trang thiết l)ị lớn hây nhiên trong các viộn ngliirn cứu. f)(' tliây rò 
hơn bÚT tranh tư dông hóa trong rár viên nghiên cứu, ta tliarn kliào môt "í)ịnỉi lý” 
(|uau trọng sau dây trong nền kinh tố quốc (làn [2]: D ỉ Iiìộl ììyànlt khoa học nào <ỉó 
p h á i  I r i  í  II, đi< II k i  ( t ì  c a  lì l à  n l ì i p  ( l ộ  l ũ n g  VI  k i n h  p ì i i  n i j h i f i i  c ử u .  I h ừ  n ọ h i i n i  Ị ) ì ì ù ì  

IỚÌI h ơ n  từ' 1,5 ( len 2  lu lì nhịp (lộ l ăng  Clin n í n  kinlì  l /  quốc  (lân.  1 l i r o  t l i ố n g  kê 

' c ù a  f v u i u j  t à m  l l ì ô n g  t i n  l ư  l i ê u  q u ô c '  q i n  t h i  l ì r  n a m  1 ?)() 1 -1  í > S õ . t ú r  l à  s a u  h ư n  2 0  

năm. dầu tu’ cho nghiên cứu klioa liọc mồi năm tăng 0.0r2(/ .  Mót con sô hrt sức 
vỏ li cho klioa liọc Việt nam, riêng (loi veri tự (lộng hóa không ró con sô tliông kê. 
ìilurng nốu có, thi con sỏ này chắc chắn vô cùng nliỏ l)ó trong tỷ ]ộ khoa học nhò
1)(’ kia. Chinh vi vậy các nhà nghiên cứu tliuôc lililí vụv tự (lôiiíị hóa hiiôc pliâi ký 
nlnViig liơỊ) (lồng kiốm clu'or nliiồu lài trirức mắt, 1)0 qua nghiên cú'11 cliirn lươr làu 
( lài  c ắ t  h ò  n h ữ n g  ( l ề  t à i  n l i i e u  I)ôi ( l u n g  ,k h o a  h ọ c  n luñ iü ;  it k i ê m  ra lơi  n l i u â n .

l ự  d ộ n g  lióa là 11 lột IIIÒII k h o a  hoe  (lùi 1ioi siỴ ( l ầ u  til* n g h i ê m  t ú c  vồ c h i ề u  s âu  

cùng lililí' chiều rông HH/i có lác (lung manh m<‘ trong Siin xuât. Không thô có san 
|)liâm tốt cho xà hội khi nejay lại noi nghiên cứu trang tliiot l)ị culi lliióu tliôn. lạc 
hậu. lực lưựiig rán l»ộ chu'a (hrơo í111 aỉt tâm «lúng mức Iilur liiôn nay, Chinh vi vậv. 
mặc (lù có (lược một sô kêt quà nào c!ó. nhưng tự c!ộ 1 1 u; hóa llura (lu sứcdiVng lòn 
111' khan«; (l inh m in h  Iiliư mót  sô n g à n h  klio.t lioc 1ỚI1 kl iác liiôn nay.  C ó  Ir ra i l  có 
từ lâu diiốn hrợc nghiên ciVu lân (lài lầm cờ quỏr gia vi' lililí vire tư (lộng Ilóa. 1 »at 
(lầu từ viril nghiên cứu.

Như trên ta tliấv, (lăc (lic'm cua viril ngliicn cửu cua ta là cơ chế kinh |>lú ngliirn 
cửu bao câp it ôi và lại pliân !)ô không hơ|) lý. ơ  (lâv C'ó một nguyên nliân quan 
trọng là nhận thức chira (ỉúng vai trò <|iivc’t (linh cùa tụ’ (lộng hóa trong rác IIgà1 1h 
công ngliicp rùa (lài nước. Vi vây chira có Iiiôt chinh sáC ì 1 cu lliê tao (liều kirn cho 
khoa học- tự dộng hóa tro' thành nguồn dộng lirc tliuc (lây mạnh mò liền kinli tố 
pliát trien. Tù' nguyên nliAii cơ l)àn tm i <l;m đến vân dề là cár viện nghiên cứu 
về tự (lộng hóa ờ các câp. các ngành chưa có dược một hệ thông thi ngliirm hoàn 
chình bao gồm từ phần cứng cho tới phần mềm tự ílộng. Đicu này ànli hường lớn 
đốn hiện qùa nghiên ciVu trien khai ứng dụng, càII trữ quan hệ giữa viện ngliirn 
cứu với sân xuât. Có nliừng viôn nghiên cứu những vân dề liên quan đôn phóng 
xạ. nlnmg thiến các thiết bi clmycn (lụng ttr <1ộng lióa hào vô. (lãm l>ao aĩi t.oàn dio  
nghiên '  cÚHi. M ộ t  số  viộn i h u ộ c  Cịtiân ílội t n r ớ c  d ầ y  ỉioạt  ( lộ ng  t h e o  s ự  chi  Ị)hũi c u a  

Liên xô củ, nay đà tách ílirợc và lioạt động (1 ộc lập. Tuy vậy it trang tliiộl bi t iro'ti 
dối hiện đại, nhưng ngoài ra cùng dura kluii thác hết khà năng phục vụ cùa các 
thiết bị tự động hiện có. Tại các viện này C Ò I 1  thiếu các cán bộ phần mềm tự  dộng.



C á c  vi r i l  Iigl i icn c ử u  t ự  ( lộ ng  c a p  1>Ộ. n g h à i i h  olio tới  t r u n g  11'ơne; t r o n g  11 lòi g ia n  

vài năm I rờ lai (tây không gia tăng sô l)iciì dir nghiên cứu. (lòntỉ; thời cùng kliuiig 
gia tăng tỳ lộ traug thiết bị tự động trong kinli phi ngliirn cứu hao câ|) il ôi hang 
năm. Dặc (lirni nữa thuộc các viril üliiñi cú'11 là klió có kiwi liant* (lâm t)cU) kinl) |>hi 
nghiên cứu, lliir Iighiôm sân pliâm mới có giá trị tren tliị trường, nêu kliông (lin/c 
rông ty, cư sư khai tluic kỷ tliuật hoặc nhà mrcýc (lờ dần.

Sau (lây là một so nrt (iiiiih (lánli "i<¡ tinli liinli liirii trạng cùa rác co" sờ thi 
nghiêm tự (1 0 1 1 " hóa cùa time, khối.

3. Đánh giá tinh hi nh hiện trạng từng khôi

• ỉ . l  h l i ô i  c á c  v i i ì ì  r à  t r u n q  l â m  n < / l ì / (  II c ử u

•  \ v m ặ t  m ạ n h  v à  t h u ậ n  lợi:

- (V) (ỉui n g ũ  r á n  b ò  kl ioa  h o c  (lu'o'c clìio t ạ o  c l Ii 1111 ( |uy.  có n â n g  lire. <lu‘o v  u,i;K> 

tiôị) với công I]n|iô tirîi tiên ơ rác cơ so" ngilirn cứu klioa hoe hirớc ngoài, có một 
sô ( | u a n  h r  ( ịuôc t< Iiliât (linli nôn  thôn»;  t i n  lài  liôii r ó  ư u  t h è  h ơ n  so với  c á c  kl iôi  

kliác.
- Các cán bộ có tliừi gian và (lu'ọr chù ílónu; trong công tác nghiên cún cùa minh, 

it l)i ci li |)liôi hừi các lioat dông sàn xuất và hành chinh su' vu khác.
- Xhu cầu cùa nền kinh tr ngày càng (lòi hổi có nghiên cứu về tự dộng hóa cao 

rap.

• v ề  măỉ yếu và khó khăn trờ ngái:
- Chưa gắn (tưực ngliirn cứu với sân xuât một cách cliặt chẽ. Đa số các#sản phâin

nghiên rú‘11 ra chì dừng lại ỡ phòng thi nghiêm hoặc ứng dụng đơn chiếc. Clnra tạo 
ra (lượn noi quan hộ liĩru cơ từ nghiên cứu phát triên - sản xuất - thị t. rường.

- Đôi ngủ cán bộ (lã có tuổi,'it. (lirơc bô ximg lực lượng trẻ có năng lực. !
- Trang tlũct bị CƯ sờ vật chất cho thi ngliiệm ngliếo nàn, máy móc thuộc t lie hộ 

rù, kliông có nliừng máy (lo chinh xác và hiên dại.
- Cư d ie củ (là tạo ra tác phong !àm việc tuỳ tiện, klìông có kỷ luật lạo độngvà 

không xét đến tinh hiệu qùa cùa các đ ầ u  tư  cho nghiên cứu.

- Đầu tu' cho các cơ sỡ thi nghiệm quá ít và hầu như không đáng kể.

• Cư hội phát, triển
- Sự phát- trien cùa nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay và trong tương 

lai sè tạo ra nlùrng diều kiện nhất (lịnh cho sự phát triên của các cơ sờ nghiên cứu 
về tự  động hóa.

- Nhận thửc cùa xã hội, cùa nhà mrức về  linh vực tự dộng hóa đã có nhiều thay 
đổi [3,5].



- Sụ' rãi tô hirii iiíiV YC cơ du”' (ịii.m lý klioa hoc coil” Iighr (X“lii (lililí ;5">). «lầu
tir cho khoa iior công nghi' ị'2.S'Ả lim Iiliàp <|I1Ó(' drill) tao ra Iiliiru (■(/ hôi ị)liál lii(‘ii
d i o  l inh  v ự c  ( ự  «lộng hóa  ơ « ríe vir i l  n g h i ê n  nVu.

•  C á c  m ôi  n g u y  co' (lc (loa:

- Với  vi(V m ơ  Cira c ù a  (lát  111 rớc .  (¿1C ( l a u  lu'  CIIÍI m r ớ c  ngoài  v à o  s r  l l iu  h ú t  cá c  
c á n  l )ộ g i o i ,  ( l í iu  ( l à n  C1U1 l i n h  v ự c  t ự  (ỈÕIIU, l i óa  rời  1)0 ( fie ( ơ  s ơ  Ill'll i<Mi c ứ u ,  l ì tm  

g i ã m  k h ã  n ă n t ỉ ,  p h á t  ỉ l i e n .

- Do IHMI cônq; 11 ịỉ,} 1 i<■ I> cua ta clnra pliiít trien IU*MI Iilm cầu Iiüjliñi nh i clnra |)liâi 
là câp bách và sũng cùn. <lo (ló troiiũ u,iai (loíiii lũâi nay các cán 1 ) 0  tre. có năng lire 
k l i ô n g  m u ô n  v à o  ( á c  ( ơ  so'  I i ü j i i ñ i  c ứ u  l à m  v i ( V  ( l â n  d e n  t i n l i  ti'fi i it»;  ( l ũ i  n g ũ  c á c  < <111 

l ) ộ  n g l i i r n  c ử u  < l à  c ó  l i u t i  1 1ụ,à\* c à n " ,  íz,iìi c ỏ i  I i ơ i i .

- v ỏ n  ( l â u  t i r c u ạ  nu'(Vc n g o à i  klióiiu; I i l i ã m  v à o  c á c  c ơ  s ơ  I]ti,11 i<■ 11 c ứ u  IM'11 k l i ã  . n ă n g

d ô i  m ớ i  c ô n  ụ; n g l i ô  <r c á c  \ i < ’ 11 I iü j i iñ i  ciVu s è  kl iônq; (■(). (1,111 <1<‘U t i ul i  t r a n g  c á c  c ư  s ơ  

sa i l  xu At  NC (■(’) c ô n g  n g l i r  11 r (lóiiu; l i óa  c a o  lu /n  c á c  r ơ  s ơ  th i  n<i ,hirm c u a  c á c  v i c n  

i iụhuMi n V u .  \  i<v 11 «t (la II ( l a n  s r  Y(> l i iru  l i oá  c l i ú v  năn<j; r u a  cá< v i r i l  l à m  c; ic  vi<V 

I ighiòn c ứ u  k l iô im  * òn  (lu nãiií* lire Ị>1111 <• vụ -ã 11 x u a t .

3.2 hhỏi các h ường <lụi hoc

•  V ề  c á c  m ặ t  m ạ n h  v à  t l n i ậ n  lợi:

- Có đội ngù cán'bộ giảng clậv có nhiều kinh Iigliiêin về (lào tạo và nghiên oú'u.
nhiều khoa có'các bộ đầ u ngành clmyên môn cùa đá t mrức.

Có quan hệ chặt chẽ với các cơ sờ sàn xuất qua mạng ltrới sinh viên (là tốt nghirp.
- Có quan hệ hợp tác với các tnrờng đại hoc cua. các nước ticii tiên trôi) thê giới.

* - Nhu cầu giáo dục và đào tạo công nghệ cao cấp. đào tạo lại ngày càng rao.
- Các phòng thi nghiệm nói chung đà được trang bi máy vi tinh với sô lượng 

không thiếu.

• Về mặt yếu và khó khăn trở ngại:
- Trang thiết bị phòng thi nghiệm lạc hậu chủ yếu cùa Liên xô thế hệ 70-80. Có 

một số nơi có thiết bị cùa plurơng Tây nhưng cũng thuộc thố hô 70. Nhiều thiết bị 
đả hỏng, phải sừa chữa, nhiều lần.

- K inh phi cho giảng dạv và thi nghiêm  quá ít, khòng đù d ê  duy  tri và phát, trü ’n 
phòng thi nghiệm.

- Thiêu đội ngũ giáo viên có khả năng về thực hành.
- Các thiết bị của nhà trường không đáp ứng du‘Ợc trinh độ công ngliệ cùa các 

dây chuyền sàn xuất bên ngoài nhất là các nhà máy ìriứi được xâv dựng.
- Thiếu tài liệu nghiên cứu và giảng (lạy hiện đại.
- Thu Iihập cùa các thầy thấp dẫn đến chất lượng giảng dạy chưa đtrực phát huy.
- Thiếu đội ngũ giáo viên trè thay thê và (ti vào những linh V ực kỳ thuật mới.



• Cơ liội1 phát trirn:
N h à  n i rứ c  I i hận  t ầ m  ( | u a n  t r ọ n g  r u a  g iá o  d ụ c  và  ( lào  l ạ o  n ê n  có n h i ề u  c ư  hội 

d ầ u  tư .  i

- ( o  nhiều (hr án cua (X K SC O . r.XK ’I'l'. r.XDP và cua nliiồu inrớr. tô dure I ìr 
thiên hồ trự cliơ sụ’ ngliH'|> giáo (lục.

- Sir pliát triôn kilili tr tin trường ờ mrớc ta lạo ra nlticu Iihu rầu (lào tạo lại và 
phát tin'll dội Ngũ cán l)ò kỳ thuật.

• Các môi de (lụa:
- ơ  các cơ sỡ thi ngliirm không có tài chinh cho việc (lôi mứi (rang tliiêt bị liirn 

( lai ,  u i u a  s ắ m  vậ t  tII*. linli k iôn m ớ i  'sò d ầ n  ( t ru  tiiili trạVií^ m ứ c  côn'g ng l ió  t l m a  k e m .  

lạc hậu nhiều so với sâiVxuât. (lo cló sò không (làm Hương ch rực nhiêm vụ (lào lạo1 
cán hộ cua mini).

- Với nền kinh tc ll‘ìị tnrờiig. nliirii ro' sơ- (lào tạo cùa tập thê. cá nhân sè (lmrc
phrp hoạt (lộng (lần tó'i canil IranliCao. '

- N g u y  c ơ  vó c á n  l)ô Iiíịàv ci ìng lạc lụ m  và t h i ê u  n ă n g  luv.

3.3 hliôi  rư sỡ *tiìì ./'(/a I
• M ặ t  m ạ n h  và t h u ậ n  lọi:

- C ớ  n g u ồ n  k i n h  |)lii. vón  c h o  sil" | )hát  t r i e n ,  n â n g  câ | ) ,  cài  t i r i i  và  (lòi m ớ i  c ô n g

n g l i ô  t r o n  (Ị ( l ó  c ó  t ự  tlôiitỉ; lu ía .  , I í

- Có II11.11 cẩu (lòi liỏi pliãi á|) (hum tự < 1 ộntí, hóa (le (lci|)| ứng kliã Iiăiig,cạnh tranh 
vồ chât lu‘()‘ng. sô lương và giá tliànli sân |)liâm 1 rong Ill'll kinh tê tliị trường.

- Các cơ sờ tlii ngliiñn là l>ô I>11 ậ 11 InVu cơ ‘Aắii với cônu, nghê, nó (là tổn tai ơ mức 
d ộ  r ô n g  n g h è  k h á c  n l i a n  n l n r n g  l u ô n  l u ô n  Ị ) i i ã i  p l i á t  t r i ô n  v ớ i  n h u  c a n  < l ô i  m ứ i  CỎI I Í Ị

■ ,  V . . ,i . . .  ( .  X  ,1.

•  M ặ t  y o u :  .1 1 i . ,, ,1- ’ • I ■’ ({('- - ->)-■ I
- Dội ngũ quàn ỉv tại các cơ so' sàII xuât (inra ró nhận tluí'c (lúng về vai trò m a  

tir (lộng hóa hoăc quá tã hoặc C|uá liừu.
- ỉ)ôi ngũ cán l)ô kỳ tlmâl còn yêu. ít chiu lioc hoi phát trien và không có (liồu

kir-nđc Ị)liát t riêu. [ I I
- Thiếu thông till VC kỹ tlmậl mới. các Ilf* 1 hong 1 ir clung hóa liicn (lại.
- Ih iêt l)ị (lo và <!it'll klìịpii dà lạc hâu. hông hóc nhiều. chưa <lu*ợc thay th ê • kịỊ>

với Iilm cầu sàn xuất. i -i
- Chưa có sir liên kết chặt chè với các cơ so' khoa ỉ ỉ ọc cõng nghệ nlnr viện, tnrờne;,

các còng ty tir vân khoa học công nghệ nôn việc nltập kác thiết bị mới nhiều1 khi 
không hợp lý. 1 1 ' ,

•  C ư  hôi  p h á t  1 r i êu:

- Do nlm rầu sân xuât trong IÚ'11 kinh tô thị trường liên các cơ sờ thi ngliifni ư 
khối sân xuất có Iiliiồu co’ hói đirợc «lầu ta' và đôi mới công nghệ. Một .thực tế liirn



nay là bất cứ  một thiết, bị nhậ.p mới nào của sàn xuât đều có mức tự dộng hóa cao.
- Có nhiều cơ hội dầu tir của nước ngoài qua các dự án liên (loanh.
- Các rơ sở sàn xuất phát triếncó khà năng nâng cấp công nghệ bằng vốn tự  có,

qu}’ phát trien bằng von cùa minh. i

•  N guy cơ  (le (lọa:
- Các cán bộ kv thuật giòi, dầu đàn sẽ bị các công tv liên doanh thu hút dẫn clon 

thiếu hụt đội ngũ cán bộ có khà năng.
- Dội ngù cán bộ ky nghệ hiện tại chù yếu làm viôc với các công Iighệ củ, thiếu 

khả năng tiếp nhận các còng nghệ mới đang đirợc cluiyên giao với tốc độ nhanh.
- Không đù nguồn von (lê đôi mới công nghệ.
- Cán bộ lành đạo cũng khỗng đù năng lực điều liành doanh nghiệp có các công 

ngliộ cao.
- Sức cạnh tranh ngày càng 1ỚI1 khi nước t» mờ cửa. Nhiều rơ sờ sàn xuất dã 

không đủ sức trong cuộc đua đà bị thua lỗ và có nguy cơ phá sàn.

4. Kết luận R

Tinh liinh các cơ sờ thi nghiệm tự dộng hóa cùa ta hiên nav có thể nói la hết sức 
nghèo nẫn và (ịiiè quặt. Trang thiết bị lạc hậu, liióu quà hoạt dộng thấp, do vậy 
không đàm dương được ờ mức cần thiếu vai trò nghiên cứu, phát trien, bảo tri bảo 
hành và t.ir* vấn công Iighệ cho nền kinh tế. Sức manh của cơ sờ thi nghiêm hiên 
nav (• hủ yếu  là (lội ngũ cán bộ đà dư ợc đào t.íỊO tố t  ờ nước ngoài trư ớc đây. Đội ngũ  
nàv có chuyên môn và tinh thần trách nhiêm cao, (lây là nguồn chát xám vô giá 
của đất nước. Đặc thù cùa sàn xuất ngàv nav là chu trinh sống cùa sàn phẩm trên 
thị trường hết sức ngắn, tôV (lộ sản xuất nhanh do đó tư dộng hoá là cần thiết và 
là nhu cầu thực tiền. Dây cùng là một sức ép của thị trirờng có hướng thuận lợi 
cho sự phát trien tự động hóa ờ 1111'ớc ta. Tuy nhiên, ta chưa có một chiến lược 
phát trien tự dộng hóa toàn diện clio nlùrng vân đề thực tiền sau:

- Nhập công nghệ có trinh độ tự  (lộng hóa ở mức (1 ộ nào?
- Chiến lược duy tri và phát trien tự  động hóa như thê nào?
- Chien lược đầu tư phát trien mui nhọn trong tự dộng hóa.
- Chinh sách dào tạo (1ội ngũ cán bộ sừ dụng và nghiên cứu cài tiến tự động 

hóa như thê nào? *
- Sư kết- hơp giữa các lire lưcrng cán bô ờ các viên, trung tân nghiên cứu, các 

trường dại học và các cơ sờ sản xuất.

Lực lượng cán bộ tự  động hóa rất rộng, dông đào và phong phú nliưng chưa có 
tô chức và diễn đàn chung đê phôi hợp tạo thành sức mạnh tông hợp. Chưa binh 
thành được các cơ sờ có trinh độ chuyên môn hóa cao trong linh vực tụ động hóa. 
Việc đầu tư cho các cơ sờ thi nghiệmtự động hóa hầu như không có. Đời sống cán



bộ nói chung gặp nhiều khó khănlàm giảm nhiều đếnhiệu quả công tác. Ngirợc lại 
lực lượng nghiên cứu chưa gắn được chặt chẽ. với kinh tế thi trường. Chưa đồng 
bộ được nghiên cứu nhừng vấn đề tự động hóa hiện đại và nghiên cứu ứng dụng 
tricn khai.

5. Một sô dề xuất quy mô phát triển thí nghiệm tự động hóa ớ Việt nam

5.1. Cấc khoa hoc công nghê cần ưu tiên:
+  Hệ thống cơ sở thi nghiệm pliải được trang bị các công nghệ caõ cấp nhất, các 

máy móc hiện dại nhất phục vụ các nghiên cứu tiệm cận, đón đầu vào các linh vực 
sau:

- Gông nghệ chế tạo và ứng dụng các vi mạch chuvên dụng ASI.C (Application 
Specific Integrated Circuits) cho đo và điều khiên tự  động.

- Ôông nghệ quang điện tử (Opto Electronics) cho đo và điều khiển tự  động.
- Điện từ công xuất (Power Electronics).
- Tự động hóa thiết kế và chế tạo CAD /CA M /CIM .
- Điều khiến quá trinh (Process Control) trên cơ SỞ máy tinh điện tử.
- Mạng máy tinh phục vụ điều hành sản xuất.
- Robotics và ứng dụng tri tụê nhân tạo (Artificial Intelligent) trong công nghicp.
- Cơ khí chinh xác.
- Nhiệt đới hóa các thiết bị đo và điều khiên.
- Điều khiên chuyến đông (Motion Control).

+  Nghiên cứu về lý luận, theo (lòi các thành tựu tiến bộ khoa học công nghiệp 
trong linh virc tư  động hóa trên thè giứi vậ phô cập cho xác cơ sờ tự  'động hóa Ờ 
Việt nam.

-f Kiểm trạ .và chuẩn định đầu đo và các hệ thống đo và điều khiển. .

5.2. Các đinh hướng nghiên cứu phất triển:

+  Tập trung nghiên cứu ứng dụng tự  động hóa là chủ đạo trong giai đoan đầu 
đồng thời đặt cơ sờ cho nghiên cứu chế tạo khi công nghệ đã phát triên.

+  Đo, điều khiển và tự  động hóa các đại lượng công nghiệp phổ biến như: nhiệt 
clộ, áp xuat., lưu lương dòng chảy, n ồ n g  độ khi, tốc  độ  động  cơ, đ ịnh  vị V.v.. .

+  Nghiên cứu xây dựng hê thống đo và điều kliiển tir động, tự  động hóa sản 
xuất trên cơ sở các modul chuẩn có sẵn trên thế giới.

+  Không đặt vân đề chê tạo sensor mà tập trung nghiên cứu áp dụng các sensor 
ngoại cho tìrng nghành, từng đối tượng.

+  Nghiên cứu chế tạo, thay ttiế, nâng.cấp cảc thiết bị đo và điều khiển đủ màn 
hạn sử dụngár các dây chuyền công nghệ.

-f Nghiên cứu phát triển các phương tiện chi báo.



+  Nghiên cứu cải tiến các hệ tin học thu nhập, xử lý số liệu đo tập trung ờ  các 
cơ sờ sản xuất.

+  Tập trung tri tụê và nguồn lực nâng cấp các nhà máy cũ của ta. Trinh độ tự  
động hóa ờ  các nhà máy của Liên xô trước đây cung cấp quá lạc hậu phải nâng 
cấp theo hướng hiện đại điện tủ' hóa, giao diện điện-khi nén, điện thủy lực và đưa 
kỹ thuật vi tính vào các khâu»đo và điều khiển.

.+ Đào tạo đội ngũ cán bộ về phần cứng, phần mềm và điều khiên phân tán. 
Phối hợp chặt chẽ giữa các nghiên cứu ảr viện, trường với các cơ sở sản xuất.

5.3. Phân bô chức năng các cơ sở thi nghiệm tự động hóa:

Việc phát triển các cơ sỏr thí nghiêm tự động hóa phải có. chỉ đạo chung để tránh 
các đầu tư nghiên cứu phát triển chồng chéo không tạo được sức mạnh tổng hợp 
tăng hiệu quả.

• Khối các viện và trung tâm nghiên cứu:
Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, mũi nhọn phù hợp với chức năng nhiệm  

vụ của cơ sở. Phải có các trang thiết bị hiện đại, tinh xảo nhất cho lĩnh vực chuyên 
môn hẹp. Đây là những cơ sở  thi nghiệp đầu đàn là nơi tư  vấn và cung cấp những 
thông tin công nghệ mới cho các cơ sờ sản xuất.

• Khối các trường đào tạo:
Xây dựng các phòng thi nghiêm phục vụ cho việc giảng dạy*về kiến thức kinh 

điển, cơ bản ờ  diện rộng bao trùm mọi vấn đề của tự động hóa. Bên cạnh diện 
rộng tuỳ theo điều kiện từng linh vực mà có một sô phòng thi nghiệm chuyên sáu. 
Đê’ phục vụ cho công tác đào tạo các cán bộ có khả năng nắm bắt được các công 
nghệ tự động hóa hiện đại, các cơ sở thi nghiệm ở các trường phải được trang bị lại 
với các thiết bị chuyên dụng cho thi nghiệm đào tạo, có nhiều tài liệu nước ngoài 
và biên dịch đê sinh viên có điều khiện học hành tốt nhất. Các phòng thi nghiệm  
của các trường đại học nên tô chức lại, tập trung thành một mạng liên hoàn hoặc 
thành một cơ sở lớn phân chia thời gian biêu sủ  dụng phát huy hiệu quà sử' dụng 
chung. Tinh trạng hiện nay là có nhiều phòng thi nghiệm tự  động hóa chồng chéo 
nhau với trang thiết bị nơi nào cũng nghèo, không đủ chùng loại cho sự nghiệp đào 
tạo và nơi nào cũng không dùng hết công xuất của các thiết bị. Phải đưa vào giáo 
trinh giảng dạy và thực nghiệm các kỹ thuật mới tiên tiến hơn các công nghệ trong 
sản xuất, có như vậy đội ngũ kỹ sư trè trong tương lai mới đáp ứng được nhu cầu 
cán bộ kỹ thuật của các cơ sờ công nghiệp.

• Khối sản xuất:
Các phòng thi nghiệm tự  động hóa ò  khối sản xuất hiện tại có chức năng duy tri 

sửa chữa và bảio dưỡng các trang thiết bị của nhà máy. ở  đây thường có các thiết 
bị thủ’ nghiệm chức năng chuyên dụng. Đê’ đảm bảo được chức năng bào dưỡng 
trang thiết bị, thứ  nghiệm, các cơ sở phải có những máy móc hiện đại và có đầy đủ



cáe linh kiện, vật tư  thay thế. Sau giai đoạn bảo tri, sửa chữa, các doanh nghiệp 
lớn phải có chiến lược nghiên cứu phát triến sản xuất. Lúc này cần những cơ sờ 
nghiên cứu và thi nghiệm chế tạo các mặt hàng mới, mẫu mã mới phù hợp với thị 
hiếu và nhu cầu người tiêu dùng. Có thể ờ  cấp ngành như: xi măng, giấy, chế tạo 
máy.v.v... phải có những trung tâm nghiên cứu phát triển chuyên dụng cho sản 
phâ’m của minh. Những vấn đề ngoài chuyên môn phải có sự phối hợp đồng bộ và
tận dụng thê mạnh của các cơ sở nghiên cứu viện trường. V '

. ỉ
5.4. Một s ố  kiến nghị:

• Nhà nước có chính sách chiên lược quy hoạch lại các phòng thí nghiệm ờ  cà ba
/ , / ’ * /

khôi viện trường và sản xuât. ơ  hai khôi đâu theo hướng tập trung lớn.
•  T ập  trung cho các nghiên  cứu  ứ n g  dụng và  thich  nghi công nghệ nư ớc ngoài  

vào hoàn cảnh Việt nam.
• Có chính sách đầu tư  cho đào tạo lại, hỗ trợ xuất bản tài liệu kỹ thuật. Do đặc 

thù của linh vực tự  động hóa là luôn luôn phát triển không ngừng nên việc đào tạo 
cán bộ phải được duy tri liên tục.

• Mở rộng quan hệ qụốc tế, tham gia vào các hoạt động quốc tế về lĩnh vực đo 
lường và điều khien tự động như hiệp hội quốc tế về đo lường IMEKO, hiệp hội 
quốc tế về điều khiển tự  động IFAC v.v...

• Từng bước nâng cấp một số phòng thi nghiệm tự động hóa trọng điểm, tiến  
đến xây dựng mạng các phòng thi nghiệm hoạt động đồng bộ dưới sự điền phối
chung của nhằ nước, nhằm đẳp ứng các chỉền lược phát triển từng giai đoạn.

’ 'í... ” ■ ’ r.
Trước mắt nên tiến hành nâng cấp một sô phòng thi nghiệm sau: -'
Một phòng thi nghiệm tự  động hóa ò  khối nghiên cứu cho phát triển các ứng 

dụng của tự  động hóa dùng vi xừ li như: í
- Thiết-kế và chế tạo các intelligent controler, các hệ đo điều khiển từ  xa.
- Xây dựng và phát triển mạng máy tính cho công nghiệp. •>
- Phát triển các phần mềm ứng dụng cho các hệ tự  động hóa. T '
- Phổi ghép các đầu đo, cờ cấu chấp hành hiện đại với máy tinh xù" lý.
- Phần tích, mô phỏng và thiết kế các hệ thống điều khiển tự*động dùng máy 

tirih điên tử . •
Nghiến cứu các BƯS, Modul, thiếr bị chuẩn công nghiệp hiện hànìỉ.
• ■ 'r

Một trung tâm thi nghiệm phục vụ công tác đào tạo (đào tạo sau đại học) các 
kv sir, cán bộ, kỹ thuật viên thuộc linh vực tự  động hóa gồm nhiều chương trình 
thi nghiêm tông hơp nhự: . 'ị.,.r ị -

- Phân tích hệ thống điều khiển qua mô phồng {bằng thiết bị và trên máy tính).
- Sừ dụng các sensor và các phương pháp đo các đại lượng điện và phi điện.
- Thi nghiệm các cơ cấu chấp hành từ  đơn giản đến phức tạp. ị í ■



- Các thi nghiệm về xây dựng các hệ thống đo điều khiển thông dụng như nhiệt 
độ, áp xuất, tốc độ động cơ, các hệ trộn nguyên liệu, các hệ thống cân điện tử , 
v,v...

- Thi nghiêm phối gép và xử lý tín hiêu đo và điều khiển với máy tính, cả phần 
cứng và phần mềm.

- Các thi nghiệm về đ iều  khiến các thiết bị điện tử  công xuất.
- Gác thi nghiệm ứng dụng quang điện (Opto electronics) cho các hệ đo và điều

khiến. }
- v.v...

Một cơ sờ thí nghiệm tự động hóa cho một ngành công nghiệp đang phát triến 
mạnh mè nhất nhằm tạo khả năng tự  nghiên cứu plìát triên sản phẩm mới.

6. Phụ lục. và các dữ liệu

6.1 % Bảng chi tiêu hoạt động tụ' động hóa

Dôi tượng 
Chỉ tiêu

TRƯỜNG VIỆN CÔNG TY Cơ Sỏ sx

A-Mức đô
Sản phẩm 10% 15% 100% 100%
Gắn với thị trường

B-Kinh phí Bao cấp Bao cấp Vốn tư có v ố n  tự  có
Hoạt động ' 25% 30% hoăc đươc hoăc đươc

T ự  tạo Tự tạo cấp 80% cấp 85%
75% 70% vav 20% vay 15%

C-Tỷ lệ trang Nhập công Nhập công
thiết bị tđh 15% 20% nghệ mới nghệ mới
trong tông sô điều u điều 50% 30%
trang thiết bị khiên khiên san có
kỹ thuật 10% 20% trước đây

10%

D-Tỷ lệ cán bộ
phần mềm tự 5% 12% 7% 0%
động trong tổng 
số cán bộ



E-Tỷ lệ ấn phẩm  
về tự  động so 2% 
với điện tử- 
tin học

■b '
5% 0% 0%
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The workplan of the project V IE /89 /002  ” Data Processing Review” and the 
project KC-02-01 o f  National Science k  Technology Program for  Automation orga­
nized the s tu d y itours for  data collections and analysis of the industrial automation

The data collection is based on brain storming sessions and interviews on site with 
selected sample firms/organizations. The analysis is based on methods to achieve the 
following objectives:

1) To determine the S W O T  (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats).
2) To make the industry analysis for  determining the level of five forces on industry

attractiveness. ctn.it, .
3) To determine the staqe and le rd  of IT usage in the selected sample firms 

/organizations.

Abstract

in Vietnam: i y
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